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1 2121114107 Phương  Nam K21CMUTPM Boeing 20,000,000

2 1821113979 Quảng Minh Hiếu K18CMUTMT 3.35 Giỏi TỐT Boeing 10,000,000

3 1821123997 Lê Bá Đạt K18CMUTPM 3.34 Giỏi X SẮC Boeing 10,000,000

4 1921113076 Nguyễn Trần Viết Chương K19CMUTMT 3.70  Xuất Sắc X SẮC Boeing 10,000,000

5 1921126489 Lê Nam Trung K19CMUTPM 3.63 Giỏi X SẮC Boeing 10,000,000

6 1921126452 Nguyễn Minh Dương K19CMUTPM 3.55 Giỏi X SẮC Boeing 10,000,000

7 1920146138 Nguyễn Thị Hà K19CMUTTT 3.68  Xuất Sắc TỐT Boeing 10,000,000

8 2021114421 Hồ Phước Thịnh K20CMUTMT 3.39 Giỏi X SẮC Boeing 10,000,000

9 2021434281 Nguyễn Thành Thông K20CMUTPM 3.66 Giỏi TỐT Boeing 10,000,000

10 2021124525 Nguyễn Anh Tuấn K20CMUTPM 3.66 Giỏi TỐT Boeing 10,000,000

11 1820254352 Huỳnh Nguyễn Ngọc Trung K18PSUKKT 3.78  Xuất Sắc TỐT Penn State 10,000,000

12 1820245709 Lê Thị Hương Xuân K18PSUQNH 3.83  Xuất Sắc X SẮC Penn State 10,000,000

13 2021253494 Huỳnh Quang Duy K20PSUKKT 3.77  Xuất Sắc TỐT Penn State 10,000,000

14 2020244359 Nguyễn Lan Dung K20PSUQNH 3.87  Xuất Sắc X SẮC Penn State 10,000,000

15 2120217472 Nguyễn Linh Phương K21PSUQTH Penn State 10,000,000

16 1920715735 Nguyễn Thị Minh Thảo K19PSUDLK 3.91  Xuất Sắc X SẮC Penn State 10,000,000

17 2020713367 Nguyễn Thị Khánh Vân K20PSUDLH 3.75  Xuất Sắc X SẮC Penn State 10,000,000

18 2120713509 Nguyễn Trần Hoài Linh K21PSUDLH Penn State 10,000,000

19 2120717883 Võ Thị Ngọc Lài K21PSUDLK Penn State 10,000,000

20 2120716854 Chế Thị Lê Uyên K21PSUDLH Penn State 10,000,000

21 1820215326 Hồ Thị Thu Hiền K18PSUQTH 3.59 Giỏi TỐT Duy Tân 3,000,000
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22 172318871 Nguyễn Phương Hà K19PSUKKT 3.67 Giỏi TỐT Duy Tân 3,000,000

23 1920245369 Nguyễn Thị Thanh Truyền K19PSUQNH 3.56 Giỏi TỐT Duy Tân 3,000,000

24 1920216594 Trần Nữ Ái Mỹ K19PSUQTH 3.68  Xuất Sắc X SẮC Duy Tân 3,000,000

25 1920219143 Phạm Thị Thủy Tiên K19PSUQTH 3.64 Giỏi X SẮC Duy Tân 3,000,000

26 2020255098 Ngô Thị Xuân Trang K20PSUKKT 3.76  Xuất Sắc TỐT Duy Tân 3,000,000

27 2021213581 Huỳnh Kim Sang K20PSUQTH 3.43 Giỏi TỐT Duy Tân 3,000,000

28 2020213948 Lê Hoàng Thanh Trúc K20PSUQTH 3.49 Giỏi X SẮC Duy Tân 3,000,000

29 2021255788 Lê Hồ Bảo Chính K20PSUKKT 3.77  Xuất Sắc X SẮC Duy Tân 3,000,000

30 172216561 Phạm Quang Trung K17CSUXDD 3.58 Giỏi X SẮC Duy Tân 3,000,000

31 1821614741 Lê Thái Sang K18CSUXDD 3.68  Xuất Sắc X SẮC Duy Tân 3,000,000

32 1921418954 Đoàn Văn Khôi K19CSUKTR 3.61 Giỏi TỐT Duy Tân 3,000,000

33 1920416560 Trần Khánh Nhiên K19CSUKTR 3.56 Giỏi TỐT Duy Tân 3,000,000

34 1921613411 Võ Hùng Vũ K19CSUXDD 3.38 Giỏi X SẮC Duy Tân 3,000,000

35 1921619184 Trần Thanh Việt K20CSUXDD 3.58 Giỏi TỐT Duy Tân 3,000,000

36 2121429121 Hồ Quốc Lợi K21CSUKTR Duy Tân 3,000,000

37 1820714399 Đinh Thị Phương Thảo K18PSUDLK 3.87  Xuất Sắc TỐT Duy Tân 3,000,000

38 1920736843 Trần Đoàn Thị Thùy Linh K19PSUDLH 3.52 Giỏi X SẮC Duy Tân 3,000,000

39 2020714804 Nguyễn Thị Mỹ Duyên K20PSUDLK 3.72  Xuất Sắc X SẮC Duy Tân 3,000,000

Tổng số tiền bằng chữ: Hai trăm sáu mươi bảy triệu đồng chẵn.

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 12 năm 2015 
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